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TỈNH ỦY GIA LAI 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT N A M_____ •_______________ •________

Gia Lai, ngày 25 thảng 5 năm 2021

sốjĩ<t' -QĐ/TCT

QUYẾT ĐỊNH
M ở lớp Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên - Khóa 102

Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 
Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về chương trình bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên,

Căn cứ Công văn số 05/CV-GDNN-GDTX ngày 16 tháng 4 năm 2021 của 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đak Pơ về việc xin mở lớp Bồi dưỡng Ngạch 
Chuyên viên,

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học,

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH GIA LAI
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mở lóp Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên (Khoá 102), tại Trung tâm 
GDNN - GDTX huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai (cổ danh sách kèm theo).

Điều 2. Lóp học có nhiệm vụ thực hiện Quy chế học tập theo quy định của 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Giám đốc 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đak Pơ và các đơn vị có liên quan và các học 
viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu ừách nhiệm thi hành Quyêt định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Website TCT,
- TT GDNN - GDTX huyện Đak Pơ,
- Lưu VT, QLĐT.
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RỊ TỈNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
Lớp Bồi duõng Ngạch Chuyên viên (Khóa 102) năm 2021 

(Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai)

(Kèm theo Quyết định sổ 137 QĐ/TCTngày 25 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)

s t t Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đon vị công tác CM Năm
CT

Mã
ngạch Hệ SL Ghi

chú

1 Nguyễn Thanh Bình 29/8/1984 c c  TP-HT UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 8 01.003 3,00

2 Đinh Thị Bray 1987
Chủ tịch 

Hội LHPN
UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 10 01.003 2.67

- 4

3 Bùi Thị Chi 10/05/1989
Chủ tịch 

Hội Nông dân
UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 7 01.003 2.34 .1

'*  V

4 Đỗ Tấn Chiến 08/11/1973 PCT UBND phường An Bình, thị xã An khê, tỉnh Gia Lai ĐH 17 01a.003 3.34
'  V

V

5 Từ Chư 06/09/1977 ĐC-XD UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 19 01.003 3.99

6 Nguyễn Thế Công 10/01/1976 PCT ƯBND thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 18 01.003 3.66

7 Trần Văn Cường 04/08/1983 p. trưởng phòng Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 15 v .08 .03 .07 3.46

8 Ma Văn Đại 19/03/1984 Kỹ sư BQL rừng phòng hộ Ya Hội ĐH 8 v.05 .02 .07 3.00

9 Trần Bạch Đằng 14/03/1975 PGĐ Ngân hàng CSXH thị xã An Khê, tinh Gia Lai ĐH 20 04 1,92

10 Phan Ngọc Dũng 03/05/1991 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 7 01.003 2.67
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Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đon vị công tác CM
Năm
CT

.M ã
ngạch H ệ S L

Ghi
chú

11 Nguyễn Thị Kiều DZinh 0 9 /0 3 /1 9 8 3 Phó chủ tịch UBND Phường An Tân, thị xã An khê, tinh Gia Lai ĐH P2“ 01 .003 3.33

12 Đoàn Thị Gia 0 2 /0 9 /1 9 8 9 c c  TP- HT UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 7 01 .003 2 .6 7

13 Phạm Thị Ngọc Hà 3 0 /0 9 /1 9 7 9 Chuyên viên Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 16 01 .003 3.33

14 Nguyễn Thị Ngọc Hà 2 7 /9 /1 9 7 3 TC-KT UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 20 01 .003 3 .66

15 Trần Hữu Hiệp 2 0 /0 7 /1 9 7 9 Phó GĐ Ngân hàng CSXH Đak Pơ, tình Gia Lai ĐH 13 04 2 .08

16 Đỗ Quang Hoàng Hiệp 1 0 /10 /1978 c c  Đ C - XD UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 14 01 .003 3 .06

17 Hà Văn Họp 1 6 /10 /1978 Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 14 01 .003 3 .06

18 Nguyễn Đức Hùng 2 5 /0 7 /1 9 9 3 Kỹ sư BQL rừng phòng hộ Ya Hội ĐH 3 v .0 5 .0 2 .0 7 2.34

19 Đinh Xuân Hưởng 2 0 /0 2 /1 9 7 9 Trưởng Ban Ban Quản lý chợ huyện Kông Chro, tình Gia Lai ĐH 15 01 .003 3.33

20 Nguyễn Hồng Lai 15/12/1971 Giám đốc
Trung tâm Viễn thông huyện Đak Pơ - Kbang, 

tình Gia Lai
ĐH 25 Loại I 2 .82

21 Lâm Kim Chi Lê 1 8 /1 1/T 984 Giáo viên
Trung tầm GDNN - GDTX huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai ĐH 13 v .0 7 .0 4 .1 5 3.33

22 Phạm Thị Hồng Lệ 1 0 /03 /1997 Chuyên viên Phòng Nội Vụ huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 2 01 .003 2 .3 4

23 Phạm Thị Ngọc Loan 2 0 /0 2 /1 9 8 0 c c  ĐC-XD UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 17 01.003 2 .67

24 Triệu Văn Lộc 14/05/1989 Bí thư UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 7 01 .003 2 .34



Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đon vị công tác CM Năm
CT

Mã
ngạch Hệ SL Ghi

chú

25 Trần Thị cẩm Mai 30/03/1992 Bí thư UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tình Gia Lai ĐH 6 01a.003 2.41

26 Nguyễn Thị Nga 22/10/1984 c c  Đ C - XD UBND xã Song An, thị xã An khê, tình Gia Lai ĐH 11 01.003 2.34

27 Đặng Thùy Ngân 29/06/1993 BT Đoàn UBND xã Phú An, thị xã An khê, tinh Gia Lai ĐH 6 01.003 2.34

28 Đỗ Thị Kim Ngân 17/01/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Đak Pơ, 
tinh Gia Lai ĐH 6 01.003 2.34

29 Lê Kim Ngọc 01/02/1969 Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân An, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 11 01.003 2.67

30 Phan Đình Nguyên 10/08/1983 BT Đoàn UBND phường An Bình, thị xã An khê, tình Gia Lai ĐH 13 01.003 2.67

31 Cáp Văn Nhân 30/04/1978 CT.
UBMTTQVN UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 10 01.003 2.67 1

32 Lê Văn Nhớ 05/05/1989 Chuyên viên Huyện Đoàn Kông Chro, tỉnh Gia Lai ĐH 9 01.003 3,00

33 Trần Thị Trang Nhung 17/06/1983 PCT. HĐND UBND xã An Thành, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 18 01.003 3.66

34 Đinh Văn Pênh 15/04/1985 PCT 
Hội ND UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 11 01.003 2.67

35 Hồ Đức Phương 05/04/1980 PCT. HĐND UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 16 01.003 3.33

36 Đặng Thị Quá 03/05/1970 PHT Trường TH&THCS Đào Duy Từ, huyện Đak Pơ, 
tình Gia Lai ĐH 27 V.08.02.15 4,32

37 Trương Mộng Sang 12/10/1979 Chủ tịch 
MTTQ UBND Xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 20 01.003 3.00

38 Đinh Văn Sỹ 01/01/1977 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ùy Đak Pơ, tình Gia Lai ĐH 23 01.003 3.66
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Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đon vị công tác CM
Năm
CT
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ngạch Hệ SL

Ghi
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39 Dương Thái Thạch 2 3 /1 1 /1 9 7 5 Chủ tịch UBND xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 17 01 .003 3 ,9 9

4 0 Trần Vũ Thanh 2 7 /0 4 /1 9 7 6 Phó chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ, tình Gia Lai ĐH 23 01 .003 3 .66

41 Nguyễn Văn Thành 2 2 /1 1 /1 9 8 0 c c  Đ C  - N N ƯBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 10 01 .003 3 ,00

42 Đặng Thị Phước Thịnh 2 6 /0 5 /1 9 8 7 Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX, huyện Đak Pơ, 
tinh Gia Lai ĐH 10 v .0 7 .0 4 .1 5 3.33

43 Nguyễn Thị Ngọc Thịnh 2 3 /1 1 /1 9 8 9 Kế toán UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 6 01 .003 2 .6 7

44 Nguyễn Thị Thoa 15 /04 /1987 Chuyên viên UBND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 7 01 .003 2 .67

45 Nguyễn Thị Thông 0 3 /0 7 /1 9 8 5 Chuyên viên Chi cục Thống kê thị xã An Khê, tinh Gia Lai ĐH 13 23 2 6 5 2 .86

4 6 Nguyễn Công Thư 2 4 /0 8 /1 9 8 2 Chủ tịch UBND Xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 13 01 .003 3 .00

4 7 Đỗ Thị Thúy 2 4 /7 /1 9 8 6 c c  VP - TK UBND thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 7 01 .003 3 .00

48 Nguyễn Thị Diệu Thúy 0 9 /0 8 /1 9 9 2 TP-HT UBND Xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ĐH 7 01 .003 2 .64

4 9 Trương Thị Lệ Thủy 19 /01 /1982 Chuyên viên Huyện ủy huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 5 02 .015 2 .86

50 Lâm Thị Mỹ Tính 10/10 /1983 c c  TB&XH UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 5 0 1 .004 2 .66

51 Đinh Thị Minh Trí 1 0 /04 /1972 Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 25 01.003 3,99

52 Thái Thị Trinh 1 1 /02 /1984
Chủ tịch 

hội LHPN
UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 14 01.003 2 .67



Stt Họ v à  tên Năm sinh Chức vụ Đon v ị công tác CM Năm
CT
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chú

53 Trần Văn Trọng 0 2 /0 2 /1 9 8 7
Chỉ huy trưởng 

BCHQS
UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 11 01 .003 2.41

54 Nguyễn Thị Xuân Trường 2 0 /0 5 /1 9 7 5
CT

MTTQVN
UBND thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tinh Gia Lai ĐH 23 01.003 3 .00

55 Lê Thị Cẩm Tú 19 /07 /1989 Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đak Pơ, 
tỉnh Gia Lai ThS 6 v .0 7 .0 4 .1 5 3 .00

56 Nguyễn Thanh TÚ 3 1 /0 7 /1 9 8 6
Chỉ huy trường 

BCHQS
UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 14 01 .003 2 .67

57 Đoàn Tứ 2 0 /0 7 /1 9 7 7 c c  T P - HT UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 19 01.003 3 .00 >1

58 N guyễn  Thị T hanh Tùng 2 0 /0 6 /1 9 8 9 c c  TC - KT UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai ĐH 6 01 .003 2 .6 7
\
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Tống số: 58 học viên lì
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